
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 LỚP 10(Tự luận) 

 

Chủ đề, mạch kiến thức, kĩ 

năng 

Mức độ nhận thức 

Tổng 

điểm 

Nhận biết 
Thông 

hiểu 

Vận dụng  

 

Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp 3 1,5 1 3,0 

Nhị Thức Newton 1 0,5  1,0 

Xác suất  1 1 2,0 

Đường tròn  1  1,0 

Ba đường conic   1 1,0 

Tổng điểm 4 3 3 10,0 

 

Mô tả đề thi 

Câu 1 (3 điểm) 

Các bài toán nhận biết Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp. 

Câu 2 (2 điểm) 

a) Tìm số tự nhiên n biết số các Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp. 

b) Khai triển nhị thức Newton, tìm hệ số của số hạng thỏa điều kiện cho trước. 

Câu 3 (2 điểm) 

Tính xác suất. 

Câu 4 (3điểm) 

Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn. 

Các bài toán về phương trình đường conic, 
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Họ, tên học sinh:………………………………………………………………. 

Lớp: …………………………. Số báo danh………………………………….. 
 

Câu 1(3đ).      Điền kết quả thích hợp vào ô trống 

 

a) Có bao nhiêu cách xếp 7 học sinh thành một hàng 

ngang  ? 

a) 

b) Tập hợp A có 8 phần tử.  Số tập hợp con có bốn 

phần tử của tập hợp A là 

b) 

c)  Có bao nhiêu cách chọn một tổ trưởng, một tổ phó 

trong một tổ có 16 thành viên ? (các thành viên có 

năng lực như nhau)  

c) 

d)     3 4
5 78 -P C A+ =  d) 

 

Câu 2(2đ). 

 a) Khai triển biểu thức   
522x b . Tìm b biết hệ số của 4x  trong khai triển đó bằng 

1080 . 

 b) Tìm số tự nhiên  n  biết      ( )3 2
1 6 ( 1)n nC A n n-+ = + - . 

 

Câu 3(2đ).    Một cái hộp đựng 10 tấm thẻ, được đánh số từ 1 đến 10. Rút ngẫu nhiên 

từ hộp đó hai tấm thẻ. 

 a) Tính xác suất để rút được hai thẻ có đánh số chẵn. 

 b) Tính xác suất để rút được hai thẻ có tổng hai số ghi trên hai thẻ đó chia hết cho 7. 

 

Câu 4(3đ).  Trong mpOxy, cho đường tròn  ( ) 2 2: 4 2 4 0C x y x y+ - + - = , 

đường thẳng (d):  3x + 4y = 0  và  hypebol (H) đi qua  5; 4M   , có tiêu điểm 

( )3;0F - . 

 a) Tìm tâm và bán kính của (C). 

     Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng 

(d).   



 b) Viết phương trình chính tắc của hypebol (H). 

 

-------------------Hết------------------ 

Học sinh không được dùng tài liệu; giám thị không giải thích gì thêm. 
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Bài  Đáp án Điểm 

1 

3đ 

a)  5040;   b) 70;   c) 240;   d) -664 0,75x4 
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3đ 

a) Tâm I(2;-1), bán kính r = 3 

phương trình tiếp tuyến có dạng  4x – 3y + c = 0 () 

( ), 11 15 4; 26

: 4 3 4 0; : 4 3 26 0

d I r c c c

x y x y

D = Û + = Û = = -

Û D - + = D - - =
 

 

( )
2 2

2 2

2 2 2 2

2 2
2 2

25 16
) : 1; 3; 9; 1

5; 4; 1
5 4

x y
b H c a b

a b a b

x y
a b

- = = + = - =

Û = = - =

 

0,5 

 

1 

 

1,5 



 

 

 

 

 

 
 


